
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp

1 178169292 baotran01042017 Trần Đặng Bảo Trân TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

2 955155819 bapngo2017 Bùi Mai Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

3 192584235 mon2105 Đặng Huyền Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

4 575480214 nguyendanphuong1a1 Nguyễn Đan Phương TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1

5 267822639 nnlihdan Nguyễn Ngọc Linh Đan TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1

6 777889820 chuchivy CHU CHÍ VỸ TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A4

7 358783824 khanhchi1803 Nguyễn Khánh Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A4

8 507578596 baovy6886 Nguyễn Hoàng Bảo Vy TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

9 174064493 vuducgiahuy2k17 Vũ Đức Gia Huy TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A4

10 302970412 kieunguyenminhchau Kiều Nguyễn Minh Châu TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1

11 117271339 maibaophuc2701 Mai Bảo Phúc TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

12 220214914 phuocthinh1707 Nguyễn Đình Phước Thịnh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

13 581614943 nguyenbaophong1710 nguyễn bảo phong TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A1

14 589442811 cuongthinh231117 Nguyễn Cường Thịnh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A4

15 887776314 giahanbo2512 Trần Gia Hân TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

16 833562612 vmh7317 Vũ Minh Hiếu TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2
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